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Chuẩn đầu ra Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Đánh giá 

( f1. Tuân thủ quy 

định của nơi   

thực   tập (đi làm 

đúng giờ)  và  có 

trách nhiệm 

Thường xuyên 

đi làm không 

đúng   giờ, hoặc  

thiếu trách 

nhiệm 

Đôi khi đi làm 

không đúng giờ, 

hoặc đôi khi 

thiếu trách 

nhiệm 

Thường xuyên 

đi   làm   đúng 

giờ và có trách 

nhiệm cao 

Rất thường 

xuyên đi làm 

đúng giờ và 

có trách  

nhiệm cao 

Luôn luôn đi làm 

đúng giờ và có    

trách nhiệm rất 

cao 

 

g1.  Bố  cục báo 

cáo kỹ thuật 

Bố cục tài liệu 

không rõ ràng 

và thiếu logic, 

thiếu  các  yếu 

tố liên quan. 

Bắt đầu cho thấy 

bố cục rõ ràng  

và logic, với   

một   vài yếu tố 

liên quan. 

Bố  cục  và 

logic  chấp 

nhận   được, 

với hầu  hết 

yếu tố liên 

quan. 

Bố cục tương 

đối rõ ràng và 

logic,  với  tất 

cả yếu tố liên 

quan. 

Bố cục khá rõ ràng 

và logic , với tất cả 

yếu tố liên quan. 

 

g1. Soạn thảo 

báo cáo kỹ thuật 

Quá nhiều lỗi 

đánh máy và 

văn phạm, và 

dùng sai kiểu 

chấm câu. 

Có nhiều lỗi 

đánh máy và 

văn phạm, và 

cách chấm câu 

cần cải thiện. 

Ít  lỗi  đánh 

máy và văn 

phạm, và cách 

chấm câu chấp 

nhận được. 

Hầu  như 

không có lỗi 

đánh máy và 

văn phạm, và 

cách chấm câu 

tốt. 

Không có lỗi đánh 

máy và văn phạm, 

và cách chấm câu 

tốt. 

 

g1.   Tóm   tắt 

của   báo   cáo kỹ 

thuật 

Không có tóm 

tắt hoặc được 

viết rất kém. 

Tóm   tắt   cần 

cải thiện. 

Tóm  tắt  chấp 

nhận được. 

Tóm   tắt   

hợp lý. 

Tóm tắt tốt.  

g1. Kết luận của   

báo   cáo kỹ 

thuật 

Không có kết 

luận   hoặc được 

viết rất kém. 

Kết  luận  cần 

cải thiện. 

Kết luận chấp 

nhận được. 

Kết luận tốt. Kết           luận 

thuyết phục. 

 

g1. Tài liệu tham 

khảo của báo    

cáo    kỹ 

thuật 

Không có tài 

liệu  tham khảo. 
Tài  liệu  tham 

khảo còn ít. 

Tài  liệu  tham 

khảo vừa đủ. 

Tài liệu tham 

khảo nhiều và 

tốt. 

Tài liệu tham 

khảo   đầy   đủ và 

tốt. 

 

i1. Thừa nhận sự 

quan trọng của 

học tập suốt đời 

Cho thấy hiểu 

biết rất ít hoặc 

không hiểu về 

sự quan trọng 

của việc học tập 

suốt đời 

Thể hiện hiểu 

biết cơ bản về sự 

quan trọng của 

việc học tập suốt 

đời 

Thể hiện hiểu 

biết thiết yếu 

về sự quan 

trọng của việc 

học tập suốt 

đời 

Thể hiện hiểu 

biết tương đối 

toàn   diện   về 

sự quan trọng 

của việc học 

tập suốt đời 

Thể hiện hiểu biết 

toàn diện về sự 

quan trọng của 

việc học   tập   suốt 

đời 

 

i1. Kế hoạch 

phát   triển nghề     

nghiệp 

của bản thân 

Không có kế 

hoạch phát triển        

nghề 

nghiệp bản thân 

Kế hoạch phát 

triển nghề 

nghiệp       bản 

thân   còn   sơ 

sài 

Kế hoạch phát 

triển nghề 

nghiệp       bản 

thân tương đối 

rõ ràng và đầy 

đủ 

Kế hoạch phát 

triển nghề 

nghiệp       bản 

thân   rõ   ràng 

và đầy đủ 

Kế hoạch phát 

triển nghề nghiệp       

bản 

thân rõ ràng, đầy 

đủ và thuyết phục 
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